
STT TÊN TÁC GIẢ SỐ TRANG NĂM NGUYÊN VĂN

1

An ninh trong quan niệm 
phát triển con người

Biktimirova Z. Z.; 
Thu Khanh d. 58 1 - 13 2003

Bezopasnost' v koncepcii 
razvitija cheloveka // 
"Obshchstvennye nauki i 
sovremennost", 2002, No. 6, 
st. 135 - 142.

2

Cải cách giáo dục trong 
thập niên cuối cùng của thế 
kỷ XX ở CHND Trung Hoa

Galagan A. I.; 
Bằng Nguyên d.

84 1 - 7 2002

Obrazovatelnye reformy 
poslednego desjatiletnego 
XX veka v KNR. "SGZ" 
(Soc. - Gumanitar. Znanija), 
2002, N. 1, st. 198 - 204.

3
Chủ nghĩa Marx và những 
quyền của con người

Maria Hirsowicz; 
Bùi Đình Thanh d. 105 1 - 14 1999

Le markisme et les droits de 
l'homme. "RISS" No 157, 
Septembre 1998.

4

Giải phóng con người và 
chủ nghĩa cộng sản vào cuối 
thế kỷ XX: "Bắt đầu bằng 
sự kết thúc"

Laurent 
Lemarchand; 
Nguyễn Đức 
Thương d.; 
Nguyễn Chí Tình 
h.đ 

16 1 - 8 2001

Emancipation hurmaine et 
communisme au terme du 
Xxe siècle: "commencer par 
les fins". "La pensée", No 
323, Octobre - Décembre, 
2000, Pp 105 - 113.
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Giải phóng con người và 
chủ nghĩa cộng sản vào cuối 
thế kỷ XX: "Bắt đầu bằng 
sự kết thúc" (tiếp theo)

Laurent 
Lemarchand; 
Nguyễn Đức 
Thương d.; 
Nguyễn Chí Tình 
h.đ 

17 1 - 6 2001

Emancipation hurmaine et 
communisme au terme du 
Xxe siècle: "commencer par 
les fins". "La pensée", No 
323, Octobre - Décembre, 
2000, Pp 105 - 113.
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Khoa học cơ bản của Nga 
sau 10 năm chuyển đổi và 
hỗ trợ của nước ngoài

Irina Dezhina, 
Loren Graham; 
Nguyễn Hồng Hải 
d.; Nguyễn Văn 
Dân h.đ

55 1 - 13 2003

Russian Basic Science after 
ten years of Transition and 
Foreign Support. Russian 
and eurasian program. No 
24, Feb. 2002, pp. 3 - 29.
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Khoa học cơ bản của Nga 
sau 10 năm chuyển đổi và 
hỗ trợ của nước ngoài (tiếp 
theo)

Irina Dezhina, 
Loren Graham; 
Nguyễn Hồng Hải 
d.; Nguyễn Văn 
Dân h.đ

56 1 - 12 2003

Russian Basic Science after 
ten years of Transition and 
Foreign Support. Russian 
and eurasian program. No 
24, Feb. 2002, pp. 3 - 29.
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Khoa học cơ bản của Nga 
sau 10 năm chuyển đổi và 
hỗ trợ của nước ngoài (tiếp 
theo)

Irina Dezhina, 
Loren Graham; 
Nguyễn Hồng Hải 
d.; Nguyễn Văn 
Dân h.đ

57 1 - 17 2003

Russian Basic Science after 
ten years of Transition and 
Foreign Support. Russian 
and eurasian program. No 
24, Feb. 2002, pp. 3 - 29.
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Mười hai câu trả lời của 
Singapore trước những 
thách thức của toàn cầu hoá

Mark Hong; Trọng 
Hoà d. 35 1 - 12 2002

Dvenacat' otvetov Singapura 
na vyzovy globalizacii. 
"Problemy Dalnego 
Vostoka", 2002, N 1, str. 28 -
35.
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Nghiên cứu về phát triển 
nguồn nhân lực và xoá 
nghèo ở các vùng nghèo 
Trung Quốc

Lu Jiehua; Viễn 
Phố d. 88 & 

89 1 - 18 1998

Pinkun diqu renli ziyuan 
kaifa yu xiaochu pinku 
yanjiu. Beijing, "Renkou 
yanjiu", 1998, d. 21 j., d. 
1q., d. 55 - 62y.

11
Phương pháp lãnh đạo con 
người

Vachugov D. D., 
Vesnin V. R.; 
Thạch Viên d.

03 1 - 9 1994
Kak rukovodit' ljud'mi. 
Social'no - politicheskij 
zhurnal. M., 1993, N 4, s. 
98 - 95.

12
Sinh viên Nga khi ra trường 
có cần đến triết học không ?

Ilichev Nikolaj; 
Bằng Nguyên d. 21  1 - 6 2002

Nuzhna li filosofija 
vypusnikim rossijskogo 
vuza?// "Dialog", 2001, N. 
12, st. 50 - 53.

13
Thế giới sinh thành từ tri 
thức

Stehr N.; Ngô Thế 
Phúc d. 35 1 - 7 2003

Mir iz znanija. 
"Sociologicheskij zhurnal". 
2002, No. 2, str. 31 - 35 
(Nga).

14
Tiềm năng con người đang 
bị đe doạ

Granin Jurij; Bằng 
Nguyên d. 58 & 

59 1 - 15 2002
Chelovvecheskij potencial 
pod ugrozoj. "Svobodnaja 
mysl - XXI", 2000, No 9, 
str. 74 - 84.

15

Triết học loài và hiện đại 
hoá con người

Gao Qinghai, Yu 
Xiaofeng; Nguyễn 
Thị Minh Trung d. 55 1 - 14 2001

"Species philosophy" and 
the Modernization of Man, 
"Social Sciences in China", 
1/ 2001, p. 97 - 108.

16

Từ "loài người là trung tâm" 
đến "giá trị môi trường": 
Cũng bàn về góc độ và 
phương pháp của một loại 
tư duy giá trị

Li Deshun; Viễn 
Phố d.

34 1 - 12 1999

Cong "renlei zhongxin" dao 
"hoanjing jiezhi". Beijing, 
"Zhexue yanjiu", 1998 n., d. 
2q., d. 5 - 10y.

17
Tư bản người và tính đa 
nghĩa của việc luận giải nó

Shchetinin V. P.; 
Thu Hương d. 72 & 

73 1 - 17 2002
Chelovecheskij kapital i 
neodnoznachnost ego 
traktovki. "Me i MO", 2001, 
N. 12, st. 42 - 49.

18

Về tầm quan trọng của việc 
giáo dục lễ nghĩa trong các 
trường Đại học ở Trung 
Quốc

Li Yi; Nguyễn 
Như d. 79 1 - 7 1996

Shidai de huhuan yu lishi de 
fansi: Daxue jixu liyi jiaoyu. 
Beijing, d. 2q., d. 163 - 
165y.
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19
Về vấn đề giá trị của thực 
tiễn phát triển bền vững

Ji Liuxiang; Viễn 
Phố d. 59 1 - 9 2001

Lun kechixu fazhan 
shijiande jiezhi wenti. 
"Renwen jiazhi", 2000n., d. 
4q., d. 144 - 147y.

20

Xã hội loài người đi về 
đâu?: Hồi cố và bình luận 
về thế kỷ XX

Shu Yongqing; 
Viễn Phố d. 76 & 

77 1 - 17 2002

Renlei shehui zou xiang 
hefang? Ershi shijide huigu 
yu pingshuo. Dangdai 
sichao, 2002n., d. 2q., d. 10 - 
21y.
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